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PHAÄT NOÙI TOÁI THAÉNG DIEÄU CAÙT TÖÔØNG CAÊN BAÛN TRÍ 

TOÁI THÖÔÏNG BÍ MAÄT NHAÁT THIEÁT DANH NGHÓA  

TAM MA ÑÒA PHAÀN 

_QUYEÅN HAÏ_ 

 

Haùn dòch: Taây Thieân Dòch Kinh Tam Taïng_ Trieàu Phuïng Ñaïi Phu Thí Hoàng 

Loâ Khanh_ Truyeàn Phaùp Ñaïi Sö (keû baày toâi laø) THI HOÄ phuïng chieáu dòch. 

Phuïc hoài Phaïn Chuù vaø Vieät dòch: HUYEÀN THANH 

    

_Phaùp Thaéng Thaønh Töïu naøy 

Hay bieán hoùa toái thöôïng 

Hieän ra moïi loaïi Thaân 

Thanh tònh caùc neûo aùc 

Cuøng taát caû chuùng sinh 

Laøm Chuû, laøm choã döïa 

Taát caû chuùng sinh giôùi 

Khieán ñöôïc Giaûi Thoaùt khaép 

Vaøo chieán traän phieàn naõo 

Laøm duõng maõnh beàn chaéc 

_Caùc Voâ Trí, Ñaïi Oaùn 

Phaù dieät khoâng dö soùt 

Taâm duõng maõnh khoâng luøi 

Uy thaéng ñaïi caùt töôøng 

Hieän saéc töôùng khoâng sôï 

Taát caû ñeàu kính phuïc. 

_Hoaëc hieän Thaân uy theá 

Traêm tay, töôùng Kyø Khaéc 

_Hoaëc laïi laøm döôùi chaân 

Ñeø ñaát, hieän töôùng muùa 

_Hoaëc hieän tay Caùt Töôøng 

Truï hö khoâng töï taïi 

_Hoaëc moät chaân chaïm ñaát 

Thaønh Ñaïi Maïn Noa La 

_Hoaëc duoãi moät ngoùn chaân 

Vöôït qua coõi Phaïm Thieân 

_Neân hieåu caùc bieán hoùa 

Ñeàu moät Phaùp khoâng hai 

Töï taïi trong caùc Phaùp  

Toái Thaéng Ñeä Nhaát Nghóa 



_Moïi hình saéc bieåu thò 

Ñeàu do Thaàn Löïc taïo 

Taát caû Taâm, Thöùc, Phaùp 

Töø phöông tieän sinh ra 

_Chö Höõu (caùc coõi) quaù khöù nhieãm 

Thaønh Tam Höõu (ba coõi) sai bieät 

Tính roãng (‘Suønyataø: Khoâng Tính) toái thöôïng aáy 

Chaân thaät khoâng choã ñoäng 

Nhö traêng Thu môùi hieän 

Maây aùm ñeàu thanh tònh 

_Phaùp Giôùi Maïn Noa La 

Nhoùm Tham chaúng theå nhieãm 

Baùu Ma Ni toái thöôïng 

Hieän Ñeá Thanh (vaät baùu maøu xanh), Ñaïi Thanh (Mahaø-nìla: ngoïc baùu maøu 

xanh) 

Laøm caùt töôøng toái thaéng 

Phaät hoùa choã trang nghieâm 

Hieän Thaàn Tuùc Ñaïi Boä 

Ba coõi chaán ñoäng khaép 

_Heát thaûy Tam Ma Ñòa (Samaødhi) 

Chính nieäm, giöõ Töï Tính 

Nhoùm Boán Nieäm Xöù (Catvaøri-smrïty-upasthaønaøni) aáy 

Nhö thaät maø phaân bieät 

Nôû roä hoa baûy Giaùc (Sapta-bodhyanïgaøni: thaát Giaùc Chi) 

Höông thôm lan khaép caû 

Tuyeân noùi Taùm Chính Ñaïo (Aøryaøsïtïaøṅgika-maørga:Baùt Thaùnh Ñaïo) 

Vieân maõn caùc quaû Trí (Jnõaøna-phala)  

Bieån Coâng Ñöùc Nhö Lai 

Sinh ra taát caû Phaùp 

Khieán khaéc caùc höõu tình 

Thaønh Ñaïo Chính Ñaúng Giaùc 

_Taát caû loaøi chuùng sinh  

Khoâng dính nhö hö khoâng 

YÙ chuùng sinh ñaõ sinh 

Moïi YÙ sinh mau choùng 

Goác chuùng sinh, tính Duïc 

Taát caû sai bieät aáy 

Thaáu nghóa thaät naêm Uaån (Panõca-skandha) 

Thaáy naêm Uaån thanh tònh 

Taát caû hoùa choã laøm 

Taát caû vieäc ñaõ hoùa 

Taát caû hoùa ñaõ noùi 



Ñeàu truï Chaân Thaät Teá (coäi nguoàn cuûa Chaân Nhö cöùu caùnh) 

_Möôøi hai Höõu Chi (12 Nhaân Duyeân) aáy 

Möôøi hai Töôùng thanh tònh 

Giaùo Töôùng boán Thaùnh Ñeá 

Taùm Trí (goàm coù Phaùp Trí, Loaïi Trí, Theá Tuïc Trí, Tha Taâm Trí, Khoå Trí, Taäp 

Trí, Dieät Trí, Ñaïo Trí) ñaõ hieåu thaáu 

Nghóa thaät möôøi hai Töôùng 

Möôøi saùu Töôùng chaân thaät 

Hai möôi töôùng Chính Giaùc 

Hieåu thaáu taát caû Phaùp 

Töôùng caùc nhoùm Phaùp naøy 

Do Phaät ñaõ hoùa thuyeát 

Hieän ra caùc Hoùa Thaân (Nirmaønïa-kaøya)  

Khieán taát caû quaùn saùt 

ÔÛ khoaûng moät saùt na 

Hieän taát caû Tam Muoäi  

ÔÛ khoaûng moät saùt na 

Thaáu taát caû Taâm Phaùp 

Tuyeân phöông tieän caùc Thöøa (Yaøna) 

Lôïi khaép caùc Theá Gian 

Tuy hieån noùi ba Thöøa (Trìnïi-yaønaøni) 

Truï quaû Thaùnh (AØrya-phala) Nhaát Thöøa (Eka-yaøna) 

_ Phieàn naõo giôùi thanh tònh 

Töùc caùc Nghieäp Giôùi heát 

Vöôït bieån phieàn naõo xong 

Truï caùc Phaùp töông öùng 

Phieàn Naõo (Kle’saø), Tuøy Phieàn Naõo (Upakle’saø) 

Ñoaïn dieät khoâng dö soùt 

Khôûi phöông tieän Bi Trí 

Lôïi mình, lôïi Theá Gian 

_Neáu chaët taát caû Töôûng (Samïjnõaø)  

Caùc Thöùc Phaùp lieàn dieät 

Töùc YÙ Caûnh chuùng sinh 

Vöôït qua YÙ chuùng sinh 

_YÙ chuùng sinh an truï 

Caùc Taâm, Phaùp bình ñaúng 

YÙ chuùng sinh: hyû sinh 

YÙ chuùng sinh: Ñaïi Laïc 

Thaønh töïu maây toái thaéng 

Hay lìa caùc maây aùm 

_Tam Theá Ñaïi Giaùc Toân 



Laø nhoùm Coâng Ñöùc lôùn 

Nghóa naêm Uaån, ba Thôøi 

Saùt na quaùn saùt heát 

Saùt na hay chöùng ngoä 

Töï Tính taát caû Phaät 

Thaân toái thöôïng khoâng dính 

Töùc Thaät Töôùng cuûa Thaân 

_Chö Phaät Chính Giaùc Toân 

Voâ Thöôïng Ñaïi Boà Ñeà 

Noùi Ñaïi Chuù ba Boä 

Lìa vaên töï phaân bieät 

Thaéng nghóa caùc Minh Chuù (Vidya) 

Nhoùm töôùng khoâng vaên töï 

Naêm vaên töï Ñaïi Khoâng (Mahaø-‘suønya) 

Töôùng traêm chöõ cuõng Khoâng (‘Suønya: troáng roãng) 

_Taát caû Töôùng (Laksïanïa), Phi Töôùng (Alaksïanïa) 

Vôùi nhoùm möôøi saùu Töôùng 

Voâ Töôùng (Animitta) khoâng choã ñoäng 

Taâm truï boán Thieàn Ñònh 

Taát caû Ñònh Phaàn thoâng 

Nôi Tam Ma Ñòa nhieáp 

Thaéng Thaân Tam Ma Ñòa  

Taát caû Thaân töï taïi 

Hoùa Thaân, Toái Thöôïng Thaân 

Nôi chö Phaät bieán hoùa 

Möôøi phöông ñeàu töï hoùa 

Nhö Lyù ñoä Theá Gian 

_Heát thaûy caùc Thieân Chuû 

Thieân Phuï (quan laïi cuûa coõi Trôøi) vaø Thieân Chuùng (Deva-ganïa) 

Vôùi A Ma La Thieân (Amala-deva: Voâ Caáu Thieân) 

Cho ñeán A Tu La (Asura) 

Nhoùm chö Thieân nhö vaäy 

Thaàn Thoâng Phaät bieán hoùa 

Taát caû ñeàu ñieàu phuïc 

Truï Chö Phaät Tam Muoäi 

_Trong möôøi phöông Theá Giôùi 

Moät Ñaïo Sö toái thaéng 

Laøm Ñaïi Phaùp Thí Chuû 

Roäng ñoä caùc bieån Höõu 

Duøng hai Phaùp Töø, Bi 

Laøm aùo giaùp beàn chaéc 

Caàm nhoùm kieám Trí Tueä 



Phaù phieàn naõo, ñaïi ñòch. 

_Heát thaûy boán loaïi Ma 

Vôùi quyeán thuoäc cuûa Ma 

Hoaïi Phaùp laønh khoù ñieàu 

Chính Giaùc ñeàu ñieàu phuïc 

_Thieân Ma (Deva-maøra) quy Phaät xong 

Ñeàu buoâng Taâm Ngaõ Maïn (AØtma-maøna) 

Laøm cung kính cuùng döôøng 

Nhö Lai Toái Thaéng Sö 

_Phaät ôû trong ba coõi 

Vaän Thaàn Tuùc Ñaïi Boä 

Môû baøy Phaùp ba Minh 

Saùu Thoâng vôùi saùu Nieäm…. 

_Boà Taùt Ma Ha Taùt 

Uy Löïc ñôøi quaù khöù 

Ba La Maät cöùu caùnh 

Thaáu Thaéng Tueä chaân thaät 

_Taát caû Ngaõ (AØtman) töï taïi 

Thaéng Boå Ñaëc Giaø La (Pudgala: Sinh meänh chuû theå) 

Nôi chaúng theå ví duï 

Choã Trí chaúng theå bieát 

_Toái Thöôïng Phaùp Thí Chuû 

Tuyeân noùi nghóa boán Aán 

Vì lôïi ích Theá Gian  

Sinh ra Phaùp ba Thöøa 

_Ñeä Nhaát Nghóa (Paramaørtha) thanh tònh 

Thaéng Dieäu Chuû ba coõi 

Caùc choã laøm Caùt Töôøng 

Dieäu Ñöùc, Thaéng Caên Baûn 

 

_Quy meänh Kim Cöông Ñaïi Thí Nguyeän 

Quy meänh Chaân Nhö Thaät Teá Lyù 

Quy meänh Khoâng Tính Thaéng Dieäu Taïng 

Quy meänh Voâ Thöôïng Phaät Boà Ñeà 

Quy meänh Phaät Sôû Aùi Laïc Phaùp (Phaùp maø Ñöùc Phaät ñaõ yeâu thích) 

Ñænh leã quy meänh Phaät Trí Thaân (Thaân Trí Tueä cuûa Ñöùc Phaät) 

Quy meänh Chö Phaät Ñaïi Hyû Vöông 

Ñænh leã quy meänh Phaät Ñaïi Duyeät (söï vui thích roäng lôùn cuûa Ñöùc Phaät) 

Quy meänh Chö Phaät Chính Nieäm Phaùp (Phaùp Chính Nieäm cuûa chö Phaät) 

Ñænh leã quy meänh Phaät Ñaïi Tieáu (caùch cöôøi lôùn tieáng cuûa Ñöùc Phaät) 



Quy meänh Phaät Sôû Thuyeát Chính Ngöõ (Lôøi noùi chính ñuùng maø Ñöùc Phaät ñaõ 

noùi) 

Ñænh leã quy meänh Phaät Töï Tính (Töï Tính cuûa Ñöùc Phaät) 

Quy meänh Baát Tuøng Chö Höõu Sinh (Chaúng theo caùc Höõu sinh ra) 

Quy meänh Chính Trí Sôû Xuaát Sinh (Nôi maø Chính Trí ñaõ sinh ra) 

Quy meänh Hö Khoâng Töï Tính Sinh (Töï Tính cuûa hö khoâng sinh ra) 

Quy meänh Xuaát Sinh Nhaát Thieát Trí (sinh ra Nhaát Thieát Trí) 

Quy meänh Toái Thöôïng Huyeãn Hoùa Voõng (Löôùi huyeãn hoùa toái thöôïng) 

Quy meänh Chö Phaät Ñaïi Hy Hyù (Caùch vui ñuøa roäng lôùn cuûa chö Phaät) 

Nôi taát caû Höõu Tình khen ngôïi 

Theá neân quy meänh nhoùm Chính Trí 

  

_Laïi nöõa, Kim Cöông Thuû Boà Taùt, ñaáng Ñaïi Chaáp Kim Cöông! Nhö Ta ñaõ noùi 

nghóa cuûa teân goïi bí maät (bí maät danh nghóa). Ñaáy töùc laø Trí Ñænh cuûa taát caû Nhö 

Lai, Trí Thaân cuûa taát caû Nhö Lai, nôi maø Chính Trí caên baûn cuûa Dieäu Caùt Töôøng 

ñaõ sinh ra, Coâng Ñöùc Baát Coäng toái thaéng thanh tònh vieân maõn cuûa chö Phaät, Phaùp 

Toái Thöôïng Xöng Taùn Ñaïi Thieän Laïc, Thaéng Nghóa cuûa Uy Ñöùc Thaàn Thoâng roäng 

lôùn, söï thanh tònh bí maät cuûa Nghieäp thaân mieäng YÙ, Coâng Ñöùc cuûa caùc Ñòa 

(Bhuømi) caùc Ba La Maät (Paøramitaø), söï thanh tònh vieân maõn khoâng coù choã giaûm 

maát, nôi Phöôùc Trí ñaõ sinh ra söï vieân maõn thanh tònh cuûa taát caû Phaùp aáy. Ñaây goïi laø 

nghóa thuø thaéng toái thöôïng khoâng coù gì so saùnh ñöôïc (toái thöôïng voâ tæ thaéng nghóa). 

Do Phaùp naøy cho neân noùi laø: “Ngöôøi chöa ñöôïc Quaû ñeàu khieán cho ñöôïc Quaû”. Ñaây 

laø Voâ Thöôïng Phaùp Nhaõn Toång Trì Thaéng Nghóa (nghóa Toång Trì thuø thaéng cuûa 

con maét Phaùp voâ thöôïng) cuûa taát caû Nhö Lai. Nhö thaät bieát roõ, nhö Lyù tuyeân noùi. 

Naøy Kim Cöông Thuû! OÂng neân bieát nghóa cuûa teân goïi bí maät naøy laø nôi maø Uy 

Löïc cuûa taát caû chö Phaät ñaõ naém giöõ. Ñaáy laø nghóa Ñaïi Huyeãn Hoùa toái thöôïng, Ñaïi 

Voâ Naêng Thaéng trong caùc Chuù Phaùp, Baïch Phaùp (Phaùp toát laønh) toái thöôïng vieân 

maõn thanh tònh, cho ñeán thaân mieäng yù bí maät chaân thaät cuûa Nhaát Thieát Trí Trí, hay 

chöùng Hieän Tieàn Tam Muoäi cuûa taát caû Nhö Lai Chính Ñaúng Chính Giaùc, kheùo vaøo 

Phaùp Giôùi voâ thöôïng cuûa taát caû Nhö Lai, Ñaáng Voâ Naêng Thaéng cuûa taát caû Ma Löïc, 

thaønh töïu Coâng Ñöùc möôøi Löïc cuûa taát caû Nhö Lai, vöôït qua heát thaûy möôøi Löïc cuûa 

Boà Taùt, thaønh töïu Nhaát Thieát Trí Trí vöôït qua caùc Trí  nôi maø taát caû Phaùp ñaõ quy 

veà, gom taäp khaép söï trong saïch khoâng dô baån cuûa caùc Phaät Giaùo, nôi maø Phöôùc Trí 

ñaõ sinh vieân maõn roäng lôùn, caùc Ñaïi Boà Taùt duøng laøm quyeán thuoäc taêng tröôûng röïc 

rôõ. Tuy ôû trong coõi cuûa taát caû Thanh Vaên, Duyeân Giaùc, Ngöôøi, Trôøi…tuøy thuaän Phaùp 

aáy maø thöôïng an truï Ñaïi Thöøa toái thöôïng, sinh ra voâ bieân Thaéng Haïnh cuûa Boà Taùt, 

roát raùo thoâng ñaït Phaùp cuûa caùc Thaùnh Ñaïo. Töï mình ñöôïc giaûi thoaùt xong, laïi hay 

sinh ra bieán hoùa taát caû Ñaïo Haïnh chaúng chaët ñöùt maàm gioáng cuûa Phaät, ñuû Ñaïi Trí 

Tueä truï Boà Taùt Toäc (Bodhisatva-kulaøya), nhieáp thoï taát caû ngöõ Nghieäp toái thaéng, 

phaù hoaïi taát caû caùc Ngoaïi Ñaïo Giaùo, laøm Duõng Kieän Quaân giaùng phuïc boán Ma 

ñöôïc Voâ Naêng Thaéng. 



Laïi hay nhieáp khaép taát caû chuùng sinh, môû baøy Thaùnh Ñaïo sinh ra taát caû Phaùp, 

thöôøng truï Tam Ma Ñòa haønh boán Phaïm Haïnh maø ôû Taâm Thieàn Na (Dhyaøna-

citta) truï moät caûnh. Thaønh töïu nghieäp thaân mieäng yù cuûa Du Giaø (Yoga) xong ñöôïc 

chaët ñöùt heát taát caû Phieàn Naõo (Kle’sa) vôùi Tuøy Phieàn Naõo (Upakle’sa), lieàn hay lìa 

söï coät buoäc taát caû Keát Phoäc, nôi maø Ñaïi Trí ñaõ giaûi thoaùt, vaéng laëng taát caû Taâm, 

ngöng döøng taát caû Chöôùng (AØvaranïa), ñoaïn dieät taát caû Kieán (Drïsïtïi, hay Dar’sana), 

xa lìa taát caû Töôùng, hay ñoùng kheùp cöûa cuûa taát caû neûo chaúng laønh, nôi Ñaïo Thaät 

Ñeá thaûy ñeàu giaûi thoaùt, nghieàn naùt baùnh xe sinh töû, chuyeån baùnh xe Ñaïi Phaùp, döïng 

caây phöôùng Ñaïi Phaùp, an truï Phaùp Giaùo roäng lôùn cuûa Nhö Lai, tuøy thuaän caên cô 

thích hôïp tuyeân noùi caùc Phaùp, mau cho1nh thaønh töïu Moân Bí Maät Haïnh, quaùn saùt 

Töï Tính cuûa taát caû Boà Taùt, vieân maõn Moân Trí Tueä Ba La Maät, hieåu thaáu Khoâng 

Tính (‘Suønyataø: Tính troáng roãng) cuûa taát caû Boà Taùt, chöùng ngoä taát caû Giaûi Thoaùt 

khoâng coù hai (voâ nhò giaûi thoaùt), sinh ra taát caû Phaùp Ba La Maät, thoâng ñaït taát caû 

Phaùp Ba La Maät, vieân maõn thanh tònh taát caû Ñòa Vò. 

Nghóa cuûa teân goïi bí maät naøy nhieáp chung Phaùp boán Thaùnh Ñeá cuûa Thanh 

Vaên vôùi boán Nieäm Xöù cho ñeán Phaùp cuûa taùm Thaùnh Ñaïo. Söï sai bieät cuûa caùc Phaùp 

nhö vaäy ñeàu duøng moät Taâm hieåu thaáu khoâng coù hai. Ñaây goïi laø vieân maõn Coâng Ñöùc 

cuûa chö Phaät. 

  

_Laïi nöõa, Kim Cöông Thöû Boà Taùt, ñaáng Ñaïi Chaáp Kim Cöông! Nghóa cuûa teân 

goïi bí maät naøy laø moân Nhaát Thieát Chuùng Sinh Toái Thaéng Thaân Ngöõ YÙ Nghieäp 

Thaønh Töïu Haïnh, Phaùp tröø döùt taát caû toäi cuûa chuùng sinh, thanh tònh taát caû neûo aùc, 

ñoaïn tröø taát caû nghieäp chöôùng, vónh vieãn chaúng sinh vaøo choã coù quaû baùo cuûa taùm 

naïn, döùt tröø taùm loaïi vieäc raát ñaùng sôï, phaù hoaïi taát caû moäng aùc chaúng laønh, chaúng 

daáy leân taát caû caûnh töôûng chaúng laønh, phaù hoaïi taát caû caûnh giôùi cöïc aùc, xa lìa taát caû 

Ma Nghieäp, laïi chaúng taïm khôûi taát caû söï taùc YÙ chaúng ñuùng theo Lyù (phi lyù taùc yù), 

ñoaïn tröø taát caû nhoùm Ngaõ Chaáp Kieán, chaúng sinh taát caû lo khoå phieàn naõo, taêng 

tröôûng taát caû caên laønh Phöôùc Trí, an truï Taâm chaân thaät cuûa taát caû Nhö Lai, bí maät 

chaân thaät cuûa taát caû Boà Taùt, bí maät chaân thaät cuûa taát caû Thanh Vaên Duyeân Giaùc, söï 

chaân thaät cuûa taát caû Aán Töôùng Minh Chuù, tuøy thuaän taát caû Nhö Lyù Ngöõ Nghieäp 

Chính Nieäm Chính Tri 

Phaùp naøy laïi hay ôû trong ñôøi hieän taïi taêng tröôûng trí Tueä, khoâng coù beänh taät; 

ñaày ñuû saéc ñeïp, söùc maïnh, giaøu coù, an vui, töï taïi, caùt töôøng, thanh tònh, taêng tröôûng 

Phaùp laønh. Ñöôïc danh tieáng lôùn, ca vònh, khen ngôïi, ñöôïc ngöôøi yeâu thích.  

Phaùp bí maät naøy coù lôïi ích lôùn, döùt tröø taát caû beänh taät, söï ñaùng sôï. Taát caû Taø 

Voïng khieán cho chaân thaät, taát caû töôùng chaúng laønh ñeàu khieán cho toát laønh, taát caû söï 

chaúng thuø thaéng ñeàu khieán cho thuø thaéng, taát caû ñieàm chaúng laønh thì khieán cho caùt 

töôøng, ngöôøi khoâng coù chuû thì vì hoï maø laøm chuû theå, ngöôøi khoâng coù choã nöông döïa 

thì laøm choã nöông döïa, caùc ngöôøi khoâng coù ai cöùu thì vì hoï laøm cöùu hoä, ngöôøi khoâng 

coù choã quy höôùng thì vì hoï maø laøm choã quy höôùng, ngöôøi ôû choã môø toái thì vì hoï laøm 

ngoïn ñeøn saùng, ngöôøi khoâng coù höôùng neûo thì vì keû aáy maø môû baøy con ñöôøng chính 



ñuùng chaân thaät, ngöôøi bò chìm ñaém trong bieån sinh töû thì vì hoï maø laøm thuyeàn beø 

chaân thaät cöùu ñoä, laøm Ñaïi Y Vöông chöõa trò moïi beänh, duøng Tueä chaân thaät hieåu 

thaáu Tính, Voâ Tính, Theá Trí chaân thaät, chieáu phaù taát caû si aùm môø toái, laøm Ñaïi Nhö 

YÙ Baûo Vöông tuøy theo caùc chuùng sinh coù ñieàu caàu nguyeän ñeàu ñöôïc vieân maõn. 

Laïi Phaùp bí maät naøy laø Nhaát Thieát Trí Trí chaân thaät, Trí Thaân cuûa Dieäu Caùt 

Töôøng, choã ñaõ ñöôïc vieân maõn thanh tònh hieän ra Trí Thaân, nôi maø naêm loaïi maét 

chaân thaät ñaõ ñöôïc saùu Ba La Maät, chaân thaät vieân maõn Phaùp Thí voâ thöôïng, khoâng 

coù söï sôï haõi hö voïng ñöôïc Phaùp cuûa möôøi Ñòa (Da’sa-bhuømi), an truï nôi ñaõ sinh ra 

Phöôùc Trí chaân thaät, vieân maõn ñaày ñuû Tam Ma Ñòa Phaàn, an truï moät Phaùp lìa 

töôùng hai Phaùp, Chaân Nhö thaät teá lìa caùc Höõu Saéc khoâng coù Phaùp Tính rieâng bieät, 

kheùo truï Chaân Nhö thaät teá cuûa Thieàn Na (Dhyaøna), saéc töôùng thanh tònh lìa caùc 

töôùng hö voïng, Chính Trí cuûa Töï Tính Nhö Lai sinh ra,  Ñaïi Khoâng Saéc Tính cuûa 

caùc Töôùng khoâng coù dính maéc vaøo caùi thaáy (Kieán: Dar’sana) naøo, caùc Töôùng lìa caùi 

Thaáy (Kieán) lieàn ñöôïc caùc Phaùp. Ñaây töùc laø nghóa cuûa teân goïi bí maät, noùi laø “Töø 

Phaùp khoâng coù hai sinh ra Thaéng Nghóa”.  Ngöôøi hay giöõ noùi cuõng ñeàu nhö vaäy. 

  

_ Laïi nöõa, Kim Cöông Thuû Boà Taùt, ñaáng Ñaïi Chaáp Kim Cöông! Dieäu Caùt 

Töôøng Caên Baûn Trí Nhaát Thieát Nhö Lai Trí Thaân Trí Ñænh Thuaàn Nhaát Voâ Nhò 

Toái Thöôïng Toái Thaéng Bí Maät Danh Nghóa Tam Ma Ñòa Phaàn naøy laø buùi toùc baùu 

Ñaïi Ma Ni trang nghieâm, Phaùp Voâ Naêng Thaéng trong taát caû Giaùo (‘Sastra). Neáu coù 

ngöôøi tu Chaân Ngoân Haïnh ñoái vôùi moân Bí Maät Chaân Ngoân Haïnh naøy öa thích tu 

taäp thì neân choïn löïa khu ñaát thuø thaéng caùt töôøng, tuøy theo söùc, tuøy theo Thôøi laøm 

Maïn Noa La (Manïdïala: Ñaøn Tröôøng), an baøy töôïng veõ Tyø Loâ Giaù Na Nhö Lai 

(Vairocana-tathaøgata) tuøy phaàn cuùng döôøng, toái thöôïng laø moät loøng chaân thaät quaùn 

töôûng kyõ löôõng Thaùnh Töôïng ñaõ ñöôïc an, chuyeân chuù coät nieäm lìa caùc taùn loaïn. Sau 

ñoù duøng Nghieäp Chính Ngöõ ngaøy ngaøy ba Thôøi: thoï trì, phuùng tuïng, ghi nhôù, suy 

nghó 

Ngay luùc tuïng trì Minh Chuù bí maät thôøi Taâm, lôøi töôùng öùng vôùi caâu vaên troøn 

ñuùng khoâng ñeå cho taïp loaïn, khôûi Taâm Tín Giaûi (Adhimukti:tin hieåu thuø thaéng) 

chaân thaät taùc YÙ nôi Moân Bí Maät Chaân Ngoân Haïnh naøy 

Nhö vaäy tu taäp ñöôïc tinh thuïc xong, lieàn ñöôïc taát caû choã ham muoán nhö yù, bieát 

roõ Thaéng Nghóa toái thöôïng cuûa caùc Phaùp, chöùng Tueä khoâng coù ngaên ngaïi, khoâng coù 

hai phaân bieät, ñaày ñuû Taâm tin töôûng, ñeàu hay bieát roõ vieäc cuûa ba ñôøi, laïi ñöôïc taát caû 

chö Phaät ñi deán hieän ra tröôùc maët môû baøy sinh ra taát caû Phaùp Moân maø hay chieáu ñaït 

Töï Tính cuûa Ngaõ, Phaùp 

Nhö vaäy ngöôøi haønh Du Giaø ñaõ thaønh töïu xong, lieàn hay laøm caùc söï bieán hoùa, 

hieän Chaáp Kim Cöông Ñaïi Phaãn Noä Vöông hay ñieàu phuïc taát caû loaøi khoù ñieàu 

phuïc, cu1u ñoä Theá Gian laøm lôïi ích lôùn, hieän moïi Saéc Thaân coù aùnh saùng lôùn, laïi hay 

thaønh töïu taát caû Phaùp Minh Chuù, Aán Töôùng, Tam Muoäi, Maïn Noa La maø laøm Toái 

Thaéng Ñaïi Chuù Minh Vöông. Heát thaûy taát caû Taàn Na Daï Ca (Vinayaøka) cöïc aùc 

cho ñeán Ma (Maøra) vôùi Ma Toäc (Maøra-kulaøya) ôû trong ngaøy ñeâm maø thöôøng hoä veä, 



ôû taát caû nôi choán chaúng hieän ra thaân aáy nhöng thöôøng ñi theo chaúng khieán cho caùc 

aùc rình raäp ñöôïc dòp thuaän tieän gaây haïi. 

Laïi ñöôïc taát caû chö Phaät, Boà Taùt taêng theâm thöông xoùt, döïng laäp taát caû nghieäp 

cuûa thaân mieäng yù thöôøng truï Chính Phaùp, laø nôi maø chö Phaät Boà Taùt ñaõ cuøng nhau 

nhieáp thoï, ñöôïc taát caû Phaùp Voâ UÙy Bieän Taøi, thoâng ñaït heát thaûy caùc Phaùp cuûa 

Thanh Vaên Duyeân Giaùc maø hay quaùn chieáu Töï Tính Voâ Ngaõ.  

Heát thaûy Phaïm Vöông, Ñeá Thích, Loã Naïi La Thieân, Na La Dieân Thieân, Ñoàng 

Töû Thieân, Ñaïi Töï Taïi Thieân, Ca Lyù Ñeå Ca Thieân, Ñaïi Haéc Thieân, Nan Næ Keá 

Thuyeát La Thieân, Hoûa Thieân, Thuûy Thieân, Phong Thieân, Ha Lôïi Ñeá….cho ñeán baäc 

Hoä Theá (Loka-paøla) ôû möôøi phöông. Taát caû nhoùm Thieân Chuùng nhö vaäy ôû trong 

ngaøy ñeâm cuõng thöôøng hoä veä khieán cho ngöôøi haønh Du Giaø aáy ñi ñöùng naèm ngoài 

thöôøng ñöôïc an oån, thöôøng truï Tam Ma Höù Ña (Samaøhita: Ñaúng Daãn) lìa caùc taùn 

loaïn. 

Hoaëc moät mình ôû moät choã, hoaëc vaøo trong Nhaân Chuùng, cho ñeán hoaëc vaøo caùc 

nôùi choán nhö: thaønh vua, laøng, xoùm, thoân, aáp, ñöôøng taét, nhaø troáng, nuùi, röøng, soâng 

lôùn, soâng nhoû….hoaëc truï hoaëc khôûi, ôû taát caû Thôøi, taát caû vieäc ñaõ laøm thì nhoùm chö 

Thieân aáy thöôøng aâm thaàm hoä giuùp. 

Laïi nöõa ngaøy ñeâm neáu ôû nhaø cuûa mình hoaëc ôû choã khaùc. Laïi coù: haøng Trôøi, 

Roàng, Daï Xoa, Caøn Thaùt Baø, A Tu La, Ca Laâu La, Khaån Na La, Ma Haàu La Giaø, 

Ngöôøi, Phi Nhaân…vôùi caùc Tuù Dieäu vaø caùc Quyû Chuùng laø:Thaùnh Dieäu Maãu Chuùng, 

Thaát Maãu Chuùng cho ñeán Döôïc Saùt Ni Chuùng, La Saùt Taây Chuùng, Taát Xaù Töùc 

Chuùng. Nhoùm Chuùng nhö vaäy thaûy ñeàu cuøng vôùi caùc quyeán thuoäc thöôøng ñi ñeán hoä 

veä khieán cho Haønh Nhaân tu taäp Du Giaø ñöôïc Thaân toái thaéng, saéc ñeïp söùc maïnh kieân 

coá, khoâng coù caùc beänh taät, taêng tröôûng Thoï Meänh, ñöôïc ñaïi caùt töôøng. 

  

_Laïi nöõa, Kim Cöông Thuû Boà Taùt, ñaáng Ñaïi Chaáp Kim Cöông! Neáu coù Haønh 

Nhaân tu taäp Du Giaø ñoái vôùi Nhaát Thieát Bí Maät Danh Nghóa Tam Ma Ñòa Phaàn 

Ñaïi Ma Ni Baûo Keá naøy hay moät ngaøy ba Thôøi chuyeân chuù trì tuïng, ghi nhôù, sieâng 

tu maø laïi truï Taâm quaùn töôûng Thaùnh Töôïng cuûa Baûn Toân, töø Chính Trí cuûa Dieäu 

Caùt Töôøng khôûi bieán hoùa thaân, hieän ra voâ bieân moïi loaïi saéc töôùng. Nhö vaäy quaùn 

xong, chaúng laâu lieàn hieän saéc töôùng ñaõ quaùn, laïi nöõa lieàn thaáy chö Phaät, Boà Taùt ôû 

trong hö khoâng hieän ra voâ soá moïi loaïi Saéc Thaân.  

Laïi nöõa, Haønh Giaû tu taäp Du Giaø duøng Coâng Ñöùc cuûa Phaùp toái thaéng ñoù vónh 

vieãn chaúng bò rôi vaøo taát caû neûo aùc, ôû ñôøi sau naøy chaúng sinh vaøo chuûng toäc ti tieän, 

chaúng sinh vaøo choán bieân ñòa, chaúng ôû caên tính heøn keùm, chaúng cuøng vôùi caùc Caên 

chaúng ñaày ñuû ñoàng choã sinh ra 

Laïi nöõa, chaúng sinh vaøo caùc nhaø Taø Kieán, chaúng phaûi laø coõi nöôùc cuûa Phaät thì 

chaúng thoï sinh. Phaät chaúng ra ñôøi tuyeân noùi Chính Phaùp thì cuõng chaúng thoï sinh, 

vónh vieãn chaúng sinh vaøo cung Trôøi Tröôøng Thoï, vónh vieãn chaúng sinh vaøo ñôøi aùc 

naêm tröôïc, chaúng sinh trong kieáp ñoùi khaùt binh ñao. Ñôøi ñôøi sinh ra ñeàu xa lìa söï sôï 

haõi cuûa nhoùm Oaùn Ñoái, giaëc cöôùp, troäm caép…Phaøm nôi ñaõ sinh ra chaúng thoï nhaän söï 

ngheøo khoå, nôi maø danh döï khen ngôïi chaúng theå ñoäng ñeán. Ñôøi ñôøi sinh ra, thöôøng 



sinh vaøo Thieän Toäc (Ku’sala-kulaøya), töôùng ngöôøi ñaày ñuû ñoan chính vieân maõn. ÔÛ 

trong Theá Gian ñöôïc ngöôøi yeâu kính, thöôøng thoï nhaän khoaùi laïc, lìa caùc söï lo aâu 

buoàn böïc. Phaøm nôi ñaõ sinh ra thì ngöôøi ñeàu vui nhìn, lôøi noùi ra thaønh thaät ñöôïc 

ngöôøi tin  nhaän. Ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñöôïc Tuùc Meänh Trí, ñuû ñaïi taøi phuù coù ñaïi quyeán 

thuoäc, taêng tröôûng voâ taän Coâng Ñöùc toái thöôïng taát caû chuùng sinh thaûy ñeàu ñaày ñuû, 

Coâng Ñöùc cuûa Töïu Tính Ba La Maät cuõng ñöôïc ñaày ñuû, Nguyeän Löïc ñeàu ñöôïc ñaày 

ñuû, thoâng ñaït taát caû Giaùo Phaùp thanh tònh, Ngöõ Nghieäp töï taïi ñöôïc Ñaïi Voâ UÙy. 

Phaøm choã ñoái luaän thì hay kheùo bieän baùc khoâng coù ngaên ngaïi. Laïi hay an uûi taát 

caû chuùng sinh nhö A Xaø Leâ Sö Tröôûng khoâng coù khaùc. Xöa kia taát caø Phaùp Phaàn 

chöa ñöôïc nghe cho ñeán taát caû Vaên Ñieån cuûa Theá Gian vôùi Ngoaïi Luaän… thaûy ñeàu 

thoâng ñaït, ñöôïc ñaïi bieän taøi, Giôùi Tuùc, Thoï Meänh thanh tònh vieân maõn, thöôøng öa 

thích xuaát gia, ñuû caùc Caám Giôùi, nôi Nhaát Thieát Trí vónh vieãn chaúng bò queân maát, 

Taâm Ñaïi Boà Ñeà beàn chaéc chaúng hoaïi, vöôït qua caûnh giôùi cuûa Thanh Vaên Duyeân 

Giaùc, cuõng chaúng öa thích ôû trong Phaùp cuûa nhoùm aáy. 

Naøy Kim Cöông Thuû! Caùc Haønh Giaû tu Du Giaø ñöôïc voâ löôïng Coâng Ñöùc nhö 

vaäy thaûy ñeàu ñaày ñuû, mau choùng thaønh töïu quaû Ñaïi Boà Ñeà. Nghóa cuûa teân goïi bí 

maät naøy laïi coù voâ bieân Coâng Ñöùc Phaàn vieân maõn ñaày ñuû. Giaû söû trong voâ löôïng 

kieáp xöng döông khen ngôïi, chaúng theå cuøng taän. 

  

_Laïi nöõa, Kim Cöông Thuû Boà Taùt, ñaáng Ñaïi Chaáp Kim Cöông! Chö Phaät Nhö 

Lai duøng phöông tieän Ñaïi Bi hieän ra ôû Theá Gian, ñoái vôùi nghóa cuûa teân goïi bí maät 

naøy ñaõ ñöôïc vieân maõn, nôi Phöôùc Trí ñaõ sinh thaønh töïu A Naäu Ña La Tam Mieåu 

Tam Boà Ñeà (Anuttara-samyaksamïbuddhi: Voâ Thöôïng Chính Ñaúng Chính Giaùc), 

gom ta65o khaép baùu Coâng Ñöùc cuûa taát caû Phaät, khoâng coù chuùt Phaùp naøo maø chaúng 

vieân maõn, roäng vì taát caû chuùng sinh khaép möôøi phöông coõi ñaùnh caùi troáng Ñaïi Phaùp, 

khieán cho khaép caû an truï Chính Phaùp voâ thöôïng. Chö Phaät ñaõ noùi vua trong caùc 

Phaùp, aáy laø Ñaïi Minh nhö vaày: 

“Aùn, taùt lyù-phoäc ñaït lyù-ma, baø phoäc sa baø phoäc, vó thuaät ñeà (1) ñaït lyù-ma 

taùc soâ (2) a a aùm aùc (3)” 

輆 屹浻 叻愍辱矢砉 合圩渃 叻愍弋次 唒哧嵒珆 

OMÏ_ SARVA DHARMA-SVABHAØVA VI’SUDDHE  DHARMA-CAKSÏU_ A 

AØ AMÏ AHÏ 

  

Nhaát Thieát Phaùp Töï Tính Thanh Tònh Baát Sinh Baát Dieät Nhaát Thieát Nhö 

Lai Trí Thaân Dieäu Caùt Töôøng Thanh Tònh Caên Baûn Sôû Sinh laø: 

“A, aùc”  

哧珆 

AØ  AHÏ 

  

Nhaát Thieát Nhö Lai Caên Baûn Taâm laø: 



  

“Ha la ha la, aùn, hoàng, hoät-lyù” 

扣捖扣捖 輆 猲 猭 

HAØRA  HAØRA_ OMÏ  HUØMÏ  HRÌHÏ 

  

Nhaát Thieát Nhö Lai Trí Ñænh Nhaát Thieát Nhö Lai Thaéng Ngöõ Töï Taïi 

Quaûng Ñaïi Ngöõ Nghieäp Nhaát Thieát Phaùp Voâ Caáu Hö Khoâng Thanh Tònh Phaùp 

Giôùi Trí Taïng laø: 

“A” 

哧 

AØ 

  

Baáy giôø Kim Cöông Thuû Boà Taùt nghe Ñöùc Phaät noùi Phaùp bí maät naøy, lieàn vui 

veû chaép tay, töø choã ngoài ñöùng daäy, ñænh leã Thích Ca Maâu Ni Toân vôùi chö Phaät, 

Hieàn Thaùnh Chuùng kia, Toái Thöôïng Kim Cöông Bí Maät Chuû, taát caû Phaãn Noä Ñaïi 

Minh Vöông, duoãi khaép kính leã xong roài noùi lôøi naøy: 

“Toái Thöôïng Töï Taïi Hoan Hyû Toân! 

Laønh thay! Laønh thay! Hay kheùo noùi 

Töø Bi lôïi con vôùi chuùng sinh 

Thaønh töïu quaû Chính Ñaúng Boà Ñeà 

Phaät laø Ñaïo Sö cuûa Theá Gian 

Daãn baøy quy veà moân Giaûi Thoaùt 

Tuyeân noùi Ñaïo thanh tònh toái thaéng 

Bí Maät Du Giaø Ñaïi Giaùo Vöông 

Phöông Quaûng (Vaipulya) toái thöôïng, nghóa thaâm saâu 

Vì khaép Theá Gian laøm lôïi ích 

Ñaây töùc caûnh giôùi cuûa Phaät Thaùnh 

Taát caû Nhö Lai tuyeân noùi heát” 

  

PHAÄT NOÙI TOÁI THAÉNG DIEÄU CAÙT TÖÔØNG CAÊN BAÛN TRÍ  

TOÁI THÖÔÏNG BÍ MAÄT NHAÁT THIEÁT DANH NGHÓA TAM MA ÑÒA PHAÀN 

_QUYEÅN HAÏ (Heát)_ 

 

Dòch xong moät Boä goàm hai Quyeån vaøo ngaøy 01/12/2012 

  

 

 


